
 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3385/SYT-NVY Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2024
V/v báo cáo kết quả xếp cấp 
chuyên môn kỹ thuật 25 cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Hải 
Dương 2024

Kính gửi: Cục quản lý Khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế.

Thực hiện Công văn số 1959/KCB-QLCL&CĐT ngày 03/12/2024 của 
Cục quản lý Khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả xếp cấp 
chuyên môn kỹ thuật, Sở Y tế Hải Dương đã tiến hành thẩm định 25 cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được phân công. 

Trong số 25 đơn vị, bao gồm: 23 đơn vị y tế công lập (Bệnh viện đa khoa 
tỉnh và 09 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh; 12 Trung tâm Y tế các huyện, thị 
xã, thành phố và 01 cơ sở 2 của Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn) và 02 đơn vị y 
tế tư nhân (Bệnh viện Hòa Bình, Bệnh viện tư nhân Mắt quốc tế DND).

Kết quả: 25 đơn vị xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Sở Y tế Hải Dương trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính



Phụ lục
KẾT QUẢ CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ CHẤM VÀ SỞ Y TẾ CHẤM ĐIỂM 

XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024 

TT ĐƠN VỊ CẤP CHẤM ĐIỂM MỤC I MỤC II MỤC III MỤC IV ĐIỂM TỔ THẨM 
ĐỊNH CHẤM

XẾP CẤP 
CMKT

Tự chấm điểm 52 15 5 5 77 Chuyên sâu
1. Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương Sở Y tế chấm điểm 42 10 2 5 59 Cơ bản

Tự chấm điểm 42 10 0 2 54 Cơ bản

2. Bệnh viện Phụ Sản
Sở Y tế chấm điểm 23 10 0 2 35 Cơ bản

Tự chấm điểm 15 10 2 3 30 Cơ bản

3. Bệnh viện Y học cổ 
truyền Sở Y tế chấm điểm 19 10 2 3 34 Cơ bản

Tự chấm điểm 23 10 0 2 35 Cơ bản

4. Bệnh viện Phong Chí 
Linh Sở Y tế chấm điểm 19 0 0 2 21 Cơ bản

Tự chấm điểm 21 0 0 2 23 Cơ bản

5. Bệnh viện Nhiệt đới
Sở Y tế chấm điểm 21 0 0 2 23 Cơ bản

Tự chấm điểm 23 10 0 3 36 Cơ bản

6. Bệnh viện Nhi
Sở Y tế chấm điểm 23 10 0 3 36 Cơ bản



TT ĐƠN VỊ CẤP CHẤM ĐIỂM MỤC I MỤC II MỤC III MỤC IV ĐIỂM TỔ THẨM 
ĐỊNH CHẤM

XẾP CẤP 
CMKT

Tự chấm điểm 29 10 0 3 42 Cơ bản

7. Bệnh viện Mắt và Da 
Liễu Sở Y tế chấm điểm 29 10 0 3 42 Cơ bản

Tự chấm điểm 19 10 0 3 32 Cơ bản

8. Bệnh viện Phổi
Sở Y tế chấm điểm 19 10 0 3 32 Cơ bản

Tự chấm điểm 23 10 0 2 35 Cơ bản

9. Bệnh viện Tâm thần
Sở Y tế chấm điểm 23 10 0 2 35 Cơ bản

Tự chấm điểm 17 10 0 4 31 Cơ bản

10. Bệnh viện Phục hồi 
chức năng Sở Y tế chấm điểm 17 10 0 4 31 Cơ bản

Tự chấm điểm 19 0 0 2 21 Cơ bản

11. Trung tâm Y tế huyện 
Nam Sách Sở Y tế chấm điểm 19 0 0 2 21 Cơ bản

Tự chấm điểm 13 5 0 2 20 Cơ bản

12. Trung tâm Y tế huyện 
Thanh Hà Sở Y tế chấm điểm 15 5 0 2 22 Cơ bản

Tự chấm điểm 15 10 0 3 28 Cơ bản

13. Trung tâm Y tế huyện 
Kim Thành Sở Y tế chấm điểm 15 10 0 3 28 Cơ bản



TT ĐƠN VỊ CẤP CHẤM ĐIỂM MỤC I MỤC II MỤC III MỤC IV ĐIỂM TỔ THẨM 
ĐỊNH CHẤM

XẾP CẤP 
CMKT

Tự chấm điểm 17 10 0 2 29 Cơ bản

14. Trung tâm Y tế huyện 
Tứ Kỳ Sở Y tế chấm điểm 17 10 0 2 29 Cơ bản

Tự chấm điểm 17 10 0 3 30 Cơ bản

15. Trung tâm Y tế huyện 
Thanh Miện Sở Y tế chấm điểm 17 10 0 3 30 Cơ bản

Tự chấm điểm 17 10 0 2 29 Cơ bản

16. Trung tâm Y tế thị xã 
Kinh Môn (cơ sở 1) Sở Y tế chấm điểm 17 10 0 2 29 Cơ bản

Tự chấm điểm 17 0 0 2 19 Cơ bản

17. Trung tâm Y tế thị xã 
Kinh Môn (cơ sở 2) Sở Y tế chấm điểm 15 0 0 2 17 Cơ bản

Tự chấm điểm 17 10 0 3 30 Cơ bản

18. Trung tâm Y tế huyện 
Bình Giang Sở Y tế chấm điểm 17 10 0 3 30 Cơ bản

Tự chấm điểm 15 10 0 3 28 Cơ bản

19. Trung tâm Y tế huyện 
Cẩm Giàng Sở Y tế chấm điểm 15 10 0 3 28 Cơ bản

Tự chấm điểm 15 10 0 2 27 Cơ bản

20. Trung tâm Y tế huyện 
Gia Lộc Sở Y tế chấm điểm 15 10 0 2 27 Cơ bản



TT ĐƠN VỊ CẤP CHẤM ĐIỂM MỤC I MỤC II MỤC III MỤC IV ĐIỂM TỔ THẨM 
ĐỊNH CHẤM

XẾP CẤP 
CMKT

Tự chấm điểm 27 10 0 2 39 Cơ bản

21. Trung tâm Y tế huyện 
Ninh Giang Sở Y tế chấm điểm 17 10 0 2 29 Cơ bản

Tự chấm điểm 20 10 0 2 32 Cơ bản

22. Trung tâm Y tế thành 
phố Hải Dương Sở Y tế chấm điểm 21 10 0 2 33 Cơ bản

Tự chấm điểm 19 10 0 2 31 Cơ bản

23. Trung tâm Y tế thành 
phố Chí Linh Sở Y tế chấm điểm 19 10 0 2 31 Cơ bản

Tự chấm điểm 19 0 0 1 20 Cơ bản

24. Bệnh viện đa khoa 
Hòa Bình Sở Y tế chấm điểm 19 0 0 1 20 Cơ bản

Tự chấm điểm 21 10 0 4 35 Cơ bản

25. Bệnh viện tư nhân 
Mắt Quốc tế DND Sở Y tế chấm điểm 19 10 0 4 33 Cơ bản
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